
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận học sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng thẳng 

 nguyện vọng 1 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 (Đợt 1) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông (THPT); 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 10/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ 

thông năm học 2025-2026 thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Công văn số 1738/SGDĐT-QLCL ngày 28/3/2025 của Sở GDĐT về Quy 

định việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2025-2026; Thông báo số 1347/TB-SGDĐT ngày 12/3/2025 của Sở 

GDĐT về Danh mục các cuộc thi được tuyển thẳng trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuộc Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận trúng tuyển thẳng cho 177 học sinh đủ điều kiện trúng tuyển 

thẳng thẳng nguyện vọng 1 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 

(Đợt 1). Trong đó: 

Diện 1: 115 học sinh  

Diện 2: 62 học sinh  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Học sinh trúng tuyển thẳng được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ được 

quy định trong các Quy chế và quy định hiện hành kể từ ngày nhập học tại trường THPT. 

Điều 3: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, 

Trưởng các phòng cơ quan Sở GDĐT có liên quan; Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, 

thành phố Thủy Nguyên; Hiệu trưởng trường THPT và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT AN DƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 12 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    
Họ tên: Ngô Anh DũngNgày sinh: 

26/02/2010Nơi sinh: Thành phố Hải 

PhòngGiới tính: Nam 

Trường THCS Nam 

SơnQuận/Huyện: Huyện 

An DươngLớp: 9D5 

1 

CM:7.82 

Toán:7.5 

Văn:7.5 

NN: 5.9 

 

2    

Họ tên: Bùi Thu Nga 

Ngày sinh: 27/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Nam Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9D6 

1 

CM:6.6  

Toán:5.3  

Văn:6.2  

NN: 5.6 

 

3    

Họ tên: Trần Thị Ngọc Khánh 

Ngày sinh: 11/10/2008 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS An Đồng 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A4 

1 

CM:5.84  

Toán:5.5  

Văn:5.7  

NN: 5.5 

 

4    

Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu 

Ngày sinh: 15/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS An Dương 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9D2 

1 

CM:7.13  

Toán:7.3  

Văn:7.1  

NN: 7.3 

 

5    

Họ tên: Bùi Diệu Linh 

Ngày sinh: 27/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Bắc Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A1 

1 

CM:6.64  

Toán:5.9  

Văn:4.6  

NN: 5.5 

 

6    

Họ tên: Lê Phạm Hiểu Anh 

Ngày sinh: 27/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Bắc Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A1 

2 

CM:6.5  

Toán:5.9  

Văn:4.5  

NN: 5.4 

 

7    

Họ tên: Trần Thị Khánh Dương 

Ngày sinh: 05/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Bắc Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A4 

1 

CM:6.74  

Toán:5.7  

Văn:6.2  

NN: 5.3 

 

8    

Họ tên: Nguyễn Phùng Minh Quân 

Ngày sinh: 19/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quốc Tuấn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A 

1 

CM:6.9  

Toán:6.3  

Văn:6.6  

NN: 7.2 

 

9    

Họ tên: Nguyễn Trung Đức 

Ngày sinh: 28/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS An Dương 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9D6 

1 

CM:8.38  

Toán:8.6  

Văn:8.9  

NN: 8.5 

 

10    

Họ tên: Khúc Thành Minh Quân 

Ngày sinh: 25/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hà Nội 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Nam Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9D2 

1 

CM:8.93  

Toán:9  

Văn:8.5  

NN: 8.7 

 

11    
Trương Ngọc Minh Phương 

Ngày sinh: 14/07/2010 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyên: Quận An 

Dương 

Lớp: 9A 

2 

CM: 9,0 

Toán: 8,5 

Văn: 9,0 

NN: 8,6 

 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

12    
Đỗ Tuấn Anh 

Ngày sinh: 24/02/2010 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyên: Quận An 

Dương 

Lớp: 9B 

2 

CM: 8,0 

Toán: 7,3 

Văn: 8,2 

NN: 7,4 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT AN LÃO 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm học 03 sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, 

Nơi sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận 

huyện, Tên lớp 

Diện 

xét 
Điểm trung bình Ghi chú 

1 

Họ tên: Trần Lê Thảo 

Ngày sinh: 30/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lương 

Khánh Thiện 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9A 

1 

CM:8.7875  

Toán:8.6  

Văn:9.2  

NN: 8.3 

 

2 

Họ tên: Vũ Tấn Tài 

Ngày sinh: 13/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quốc 

Tuấn 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9E 

2 

CM:9.2  

Toán:9.1  

Văn:8.8  

NN: 8.3 

 

3 

Họ tên: Nguyễn Tuyến Anh 

Ngày sinh: 07/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Trường 

Thọ 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9C 

2 

CM:8.012500000000001  

Toán:7.7  

Văn:7.8  

NN: 7.5 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT BẠCH ĐẰNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm học 06 sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Thành Công 

Ngày sinh: 01/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Thủy 

Đường 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A5 

1 

CM:6.53  

Toán:5.9  

Văn:6.5  

NN: 5.8 

 

2 

Họ tên: Nguyễn Phú Dương 

Ngày sinh: 19/12/2009 

Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ninh 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Nhật 

Duật 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A1 

1 

CM:5.75  

Toán:5.4  

Văn:5.7  

NN: 4.8 

 

3 

Họ tên: Lê Tiến Thành 

Ngày sinh: 19/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lưu Kiếm 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.68  

Toán:7.1  

Văn:5  

NN: 5.8 

 

4 

Họ tên: Lê Anh Dũng 

Ngày sinh: 13/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lưu Kiếm 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.73  

Toán:7.2  

Văn:5.2  

NN: 5.7 

 

5 

Họ tên: Vũ Nhân Phong 

Ngày sinh: 06/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Minh Tân 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9C 

1 

CM:6.56  

Toán:6.1  

Văn:5.6  

NN: 5.4 

 

6 

Họ tên: Đào Nhật Tân 

Ngày sinh: 03/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lưu Kiếm 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A4 

1 

CM:6.79  

Toán:6  

Văn:5.1  

NN: 7.1 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT ĐỒ SƠN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm học 01  sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Phạm Tâm Đức 

Ngày sinh: 04/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Ngọc Hải 

Quận/Huyện: Quận Đồ 

Sơn 

Lớp: 9C 

1 

CM:7  

Toán:6.7  

Văn:5.9  

NN: 8.1 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT ĐỒNG HÒA 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 02 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Bùi Đức Hiếu 

Ngày sinh: 08/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đồng Hoà 

Quận/Huyện: Quận Kiến 

An 

Lớp: 9A6 

1 

CM:6.81  

Toán:5.7  

Văn:6.6  

NN: 5.7 

 

2 

Họ tên: Dương Thị Phương Thảo 

Ngày sinh: 23/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Võ Thị Sáu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A7 

1 

CM:8.59  

Toán:6.7  

Văn:8.4  

NN: 7.4 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT HẢI AN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 01 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Trần Hoài Nam 

Ngày sinh: 26/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đằng Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A5 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT HỒNG BÀNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Đỗ Ánh Dương 

Ngày sinh: 14/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hùng 

Vương 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A3 

2 

CM:9.19  

Toán:9  

Văn:8.7  

NN: 8.7 

 

2 

Họ tên: Đào Khánh Vy 

Ngày sinh: 02/01/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A1 

2 

CM:8.56  

Toán:7.7  

Văn:8.4  

NN: 8.5 

 

3 

Họ tên: Đỗ Xuân Định 

Ngày sinh: 04/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A1 

2 

CM:8.9  

Toán:8.5  

Văn:8.7  

NN: 8.6 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT HÙNG THẮNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 02 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Phạm Viết Khương 

Ngày sinh: 22/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chấn Hưng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9D 

1 

CM:5.35  

Toán:5.1  

Văn:4.8  

NN: 6.2 

 

2 

Họ tên: Nguyễn Thế Tân Trường 

Ngày sinh: 01/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chấn Hưng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9E 

1 

CM:6.06  

Toán:6  

Văn:5  

NN: 6.4 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT KIẾN AN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 02 học sinh)  

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Đặng Hồng Phúc 

Ngày sinh: 21/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lương 

Khánh Thiện 

Quận/Huyện: Quận Kiến 

An 

Lớp: 9A1 

1 

CM:7.78  

Toán:7  

Văn:6.9  

NN: 6.8 

 

2 

Họ tên: Phạm Thu An 

Ngày sinh: 24/11/2008 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Bắc Hà 

Quận/Huyện: Quận Kiến 

An 

Lớp: 9A1 

1 

CM:8.04  

Toán:5.7  

Văn:8.5  

NN: 6.2 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT KIẾN THỤY 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 02 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Vân 

Ngày sinh: 18/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tân Trào 

Quận/Huyện: Huyện Kiến 

Thuỵ 

Lớp: 9C 

2 

CM:8.31  

Toán:8.6  

Văn:8.5  

NN: 7.3 

 

2 

Họ tên: Đào Minh Tú 

Ngày sinh: 28/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

THCS Kiến Phúc 

Quận/Huyện: Huyện Kiến 

Thuỵ 

Lớp: 9 A6 

1 

CM:9.06  

Toán:9.7  

Văn:9  

NN: 7.5 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT LÊ CHÂN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 01 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Vũ Hữu Kiên 

Ngày sinh: 29/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Chân 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A2 

1 

CM:6.25  

Toán:6.2  

Văn:5.4  

NN: 4.9 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT LÊ ÍCH MỘC 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 05 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Thị Bình Minh 

Ngày sinh: 02/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9a5 

1 

CM:7.66  

Toán:6.7  

Văn:7.6  

NN: 7.7 

 

2 

Họ tên: Hoàng Bảo Linh 

Ngày sinh: 07/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quảng 

Thanh 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A2 

1 

CM:7.69  

Toán:7.3  

Văn:8.2  

NN: 7.6 

 

3 

Họ tên: Nguyễn Đức Khang 

Ngày sinh: 22/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lại Xuân 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A2 

1 

CM:6.21  

Toán:5.5  

Văn:5.8  

NN: 5.5 

 

4 

Họ tên: Lê Thanh Nhã 

Ngày sinh: 17/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Phan Chu 

Trinh 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9a4 

1 

CM:5.88  

Toán:5.4  

Văn:5.5  

NN: 4.5 

 

5 

Họ tên: Trần Đức Quyết 

Ngày sinh: 27/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hợp Thành 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9a2 

1 

CM:6.08  

Toán:5.8  

Văn:5.1  

NN: 6.1 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 09 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Phạm Trọng Khánh Nam 

Ngày sinh: 22/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D4 

1 

CM:6.91  

Toán:6.2  

Văn:7  

NN: 6.9 

 

2 

Họ tên: Lã Phương Thùy 

Ngày sinh: 01/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A4 

2 

CM:9.8  

Toán:9.6  

Văn:9.7  

NN: 9.9 

 

3 

Họ tên: Nguyễn Trung Kiên 

Ngày sinh: 05/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đằng Lâm 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9A5 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

4 

Họ tên: Đào Nguyễn Duy Hiếu 

Ngày sinh: 29/12/2008 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chu Văn 

An 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D2 

1 

CM:6.03  

Toán:6.1  

Văn:5.5  

NN: 6.5 

 

5 

Họ tên: Trương Thị Ngọc Minh 

Ngày sinh: 25/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A6 

1 

CM:8.98  

Toán:9.1  

Văn:8.8  

NN: 8.3 

 

6 

Họ tên: Lê Minh Tuấn 

Ngày sinh: 01/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A4 

2 

CM:9.44  

Toán:9.6  

Văn:9.7  

NN: 9.3 

 

7 

Họ tên: Hoàng Sơn Tùng 

Ngày sinh: 17/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A2 

2 

CM:7.9  

Toán:7.7  

Văn:8.1  

NN: 7.4 

 

8 

Họ tên: Mai Hà Trang 

Ngày sinh: 17/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A3 

1 

CM:7.95  

Toán:7.7  

Văn:7.5  

NN: 8.9 

 

9 

Họ tên: Lê Quang Lâm 

Ngày sinh: 25/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Lợi 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A1 

1 

CM:9.4  

Toán:9.5  

Văn:9.1  

NN: 9.6 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 01 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Phạm Khắc Bảo 

Ngày sinh: 26/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Kiền Bái 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A5 

1 

CM:5.31  

Toán:5.1  

Văn:5.1  

NN: 5 

 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT MẠC ĐĨNH CHI 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 04 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Hải Giang 

Ngày sinh: 20/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hải Thành 

Quận/Huyện: Quận Dương 

Kinh 

Lớp: 9C 

2 

CM:8.05  

Toán:7.3  

Văn:8.5  

NN: 8.2 

 

2 

Họ tên: Nguyễn Thảo Ngọc 

Ngày sinh: 01/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hải Thành 

Quận/Huyện: Quận Dương 

Kinh 

Lớp: 9B 

2 

CM:7.89  

Toán:7  

Văn:8.2  

NN: 8.6 

 

3 

Họ tên: Hoàng Việt Hùng 

Ngày sinh: 04/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A 

2 

CM:8.67  

Toán:8.3  

Văn:8.2  

NN: 9 

 

4 

Họ tên: Phạm Thị Yến Nhi 

Ngày sinh: 20/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hòa Nghĩa 

Quận/Huyện: Quận Dương 

Kinh 

Lớp: 9B 

2 

CM:8.75  

Toán:9.2  

Văn:8.5  

NN: 7.9 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NGÔ QUYỀN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 23 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Đặng Hà Linh 

Ngày sinh: 12/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A1 

2 

CM:9.17  

Toán:8.9  

Văn:8.5  

NN: 8.8 

 

2    

Họ tên: Đỗ Hoàng Anh 

Ngày sinh: 12/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hồng Bàng 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A9 

2 

CM:8.7  

Toán:8.1  

Văn:8.8  

NN: 7.8 

 

3    

Họ tên: Vũ Khánh Ngọc 

Ngày sinh: 02/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hoàng Diệu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A1 

2 

CM:9.38  

Toán:9.6  

Văn:9.4  

NN: 9.1 

 

4    

Họ tên: Nguyễn Thành Đức 

Ngày sinh: 07/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A7 

2 

CM:9.51  

Toán:9.5  

Văn:9.1  

NN: 9.7 

 

5    

Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh 

Ngày sinh: 30/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chu Văn 

An 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D12 

2 

CM:9.38  

Toán:9.8  

Văn:9.2  

NN: 8.9 

 

6    

Họ tên: Vương Mạnh Quân 

Ngày sinh: 06/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D8 

1 

CM:7.7  

Toán:7.2  

Văn:7.3  

NN: 7.6 

 

7    

Họ tên: Phạm Minh Châu 

Ngày sinh: 20/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hồng Bàng 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A1 

2 

CM:9.11  

Toán:8.5  

Văn:9.2  

NN: 9.4 

 

8    

Họ tên: Nguyễn Gia Huy 

Ngày sinh: 12/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lương 

Khánh Thiện 

Quận/Huyện: Quận Kiến 

An 

Lớp: 9A4 

2 

CM:8.89  

Toán:8.4  

Văn:8.7  

NN: 7.8 

 

9    

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh 

Ngày sinh: 15/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hồng Bàng 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A3 

2 

CM:9.55  

Toán:9.9  

Văn:9.3  

NN: 9.5 

 

10    

Họ tên: Nguyễn Thiện Nhân 

Ngày sinh: 17/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hồng Bàng 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A10 

2 

CM:9.39  

Toán:9.4  

Văn:8.9  

NN: 9.5 

 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

11    

Họ tên: Trương Nguyễn Khánh Thi 

Ngày sinh: 17/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Trương 

Công Định 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A1 

2 

CM:8.63  

Toán:8.1  

Văn:8.3  

NN: 7.3 

 

12    

Họ tên: Ngô Thị Yến Nhi 

Ngày sinh: 21/10/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Bắc Ninh 

Giới tính: Nữ 

THCS Ngô Gia Tự 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A7 

2 

CM:8.7  

Toán:7.6  

Văn:8.4  

NN: 8.5 

 

13    

Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh 

Ngày sinh: 01/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A7 

2 

CM:9.66  

Toán:9.7  

Văn:9.4  

NN: 9.8 

 

14    

Họ tên: Lê Ngọc Khánh Huyền 

Ngày sinh: 10/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Vạn Sơn 

Quận/Huyện: Quận Đồ 

Sơn 

Lớp: 9B1 

2 

CM:8.75  

Toán:8.5  

Văn:9.1  

NN: 8.1 

 

15    

Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiếu Bằng 

Ngày sinh: 09/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chu Văn 

An 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D9 

2 

CM:9.21  

Toán:9.7  

Văn:9.2  

NN: 8.3 

 

16    

Họ tên: Ngô Thị Kim Ngân 

Ngày sinh: 08/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Ngô Quyền 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A7 

1 

CM:8.56  

Toán:8  

Văn:8.4  

NN: 7.8 

 

17    

Họ tên: Đặng Thành Trang 

Ngày sinh: 04/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A12 

2 

CM:9.18  

Toán:9.1  

Văn:9.1  

NN: 8.4 

 

18    

Họ tên: Vũ Minh Ngọc 

Ngày sinh: 23/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Ngô Quyền 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A3 

2 

CM:9.46  

Toán:9.2  

Văn:9.4  

NN: 9.6 

 

19    

Họ tên: Hà Nguyễn Nam Khánh 

Ngày sinh: 07/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Chu Văn 

An 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D8 

2 

CM:9.34  

Toán:9.8  

Văn:9.2  

NN: 9.1 

 

20    

Họ tên: Ngô Nguyễn Cát Tiên 

Ngày sinh: 22/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tô Hiệu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9D1 

2 

CM:9.25  

Toán:9.2  

Văn:8.8  

NN: 9.1 

 

21    

Họ tên: Nguyễn Việt Bách 

Ngày sinh: 08/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D8 

2 

CM:6.74  

Toán:6.1  

Văn:5.8  

NN: 5 

 

22    

Họ tên: Trần Khánh An 

Ngày sinh: 30/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Ngô Quyền 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A3 

2 

CM:9.41  

Toán:9.5  

Văn:9.4  

NN: 9.1 

 

23    

Họ tên: Nguyễn Ngọc Diệp Anh 

Ngày sinh: 04/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lý Tự 

Trọng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D1 

2 

CM:9.26  

Toán:9.5  

Văn:9.3  

NN: 9 

 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 08 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Đặng Việt Phương 

Ngày sinh: 27/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hòa Bình-

Trấn Dương 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9C2 

1 

CM:5.38  

Toán:5.5  

Văn:5.1  

NN: 3.6 

 

2 

Họ tên: Phạm Thuỳ Trang 

Ngày sinh: 07/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tam Cường 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B 

2 

CM:9.3  

Toán:9.3  

Văn:9.2  

NN: 9.6 

 

3 

Họ tên: Đặng Thị Mai Hương 

Ngày sinh: 20/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hòa Bình-

Trấn Dương 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9B2 

1 

CM:7.5  

Toán:6.5  

Văn:6.7  

NN: 6.3 

 

4 

Họ tên: Phạm Phương Yên 

Ngày sinh: 15/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hòa Bình-

Trấn Dương 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:7.16  

Toán:6.6  

Văn:6.8  

NN: 6.6 

 

5 

Họ tên: Phạm Công Nhất 

Ngày sinh: 23/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lý Học - 

Liên Am - Cao Minh 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9A1 

1 

CM:8.64  

Toán:8.3  

Văn:8.7  

NN: 8.7 

 

6 

Họ tên: Vũ Hồng Thái 

Ngày sinh: 12/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hòa Bình-

Trấn Dương 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9B2 

2 

CM:7.03  

Toán:5.8  

Văn:7.5  

NN: 7.6 

 

7 

Họ tên: Trần Nguyễn Thủy Trúc 

Ngày sinh: 01/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hòa Bình-

Trấn Dương 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9B2 

2 

CM:6.57  

Toán:6.5  

Văn:6.9  

NN: 6.2 

 

8 

Họ tên: Nguyễn Trọng Duy 

Ngày sinh: 14/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lý Học - 

Liên Am - Cao Minh 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:8.09  

Toán:8.3  

Văn:7.6  

NN: 7.4 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 01 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Hà Anh 

Ngày sinh: 27/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hợp Đức 

Quận/Huyện: Quận Đồ 

Sơn 

Lớp: 9C5 

1 

CM:6.29  

Toán:6.1  

Văn:6.3  

NN: 6.2 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NGUYỄN KHUYẾN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 04 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Thị Lan 

Ngày sinh: 20/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Việt Tiến-

Trung Lập 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9C2 

1 

CM:7.45  

Toán:7.1  

Văn:7.3  

NN: 6.1 

 

2 

Họ tên: Phạm Thị Diệu 

Ngày sinh: 03/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hiệp Hòa-

Hùng Tiến 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9A1 

1 

CM:8.63  

Toán:8.8  

Văn:8.6  

NN: 8.9 

 

3 

Họ tên: Phạm Công Thuấn 

Ngày sinh: 30/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hiệp Hòa-

Hùng Tiến 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:6.48  

Toán:7.5  

Văn:5.3  

NN: 5.2 

 

4 

Họ tên: Nguyễn Duy Bảo Anh 

Ngày sinh: 01/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hiệp Hòa-

Hùng Tiến 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:7.19  

Toán:7.5  

Văn:6.9  

NN: 7.1 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NGUYỄN TRÃI 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 13 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Nguyễn Quốc Bảo 

Ngày sinh: 24/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A3 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

2    

Họ tên: Vũ Thị Ánh Nguyệt 

Ngày sinh: 23/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A4 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

3    

Họ tên: Phạm Thị Thùy Chi 

Ngày sinh: 03/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A4 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

4    

Họ tên: Ngô Thị Phương Thúy 

Ngày sinh: 04/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS An Hồng 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9A2 

2 

CM:8.09  

Toán:7.9  

Văn:8.4  

NN: 8 

 

5    

Họ tên: Lại Gia Bảo 

Ngày sinh: 13/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A7 

1 

CM:6.91  

Toán:6.5  

Văn:5.9  

NN: 6.4 

 

6    

Họ tên: Lê Ngọc Hà 

Ngày sinh: 30/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A5 

2 

CM:8.8  

Toán:8.6  

Văn:8.8  

NN: 8.7 

 

7    

Họ tên: Nguyễn Hoàng Trúc Linh 

Ngày sinh: 29/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A5 

2 

CM:9.16  

Toán:9.4  

Văn:8.9  

NN: 8.5 

 

8    

Họ tên: Đỗ Đức Trí 

Ngày sinh: 29/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A3 

2 

CM:6.03  

Toán:5.3  

Văn:5.1  

NN: 5.9 

 

9    

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Chi 

Ngày sinh: 15/09/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A2 

2 

CM:8.26  

Toán:8.2  

Văn:7.6  

NN: 7.2 

 

10    

Họ tên: Trần Minh Nhật 

Ngày sinh: 21/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A1 

2 

CM:7.41  

Toán:7.4  

Văn:7  

NN: 7.2 

 

11    

Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh Đức 

Ngày sinh: 20/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A4 

2 

CM:6.66  

Toán:5.7  

Văn:5.3  

NN: 6.6 

 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

12    

Họ tên: Nguyễn Minh Khôi 

Ngày sinh: 15/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A4 

2 

CM:8.83  

Toán:8.5  

Văn:8.6  

NN: 8.9 

 

13    

Họ tên: Phạm Thành Trung 

Ngày sinh: 28/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An 

Dương 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.51  

Toán:5.7  

Văn:6.2  

NN: 6.7 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT NHỮ VĂN LAN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Hữu Nam 

Ngày sinh: 11/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Khởi Nghĩa 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A 

1 

CM:5.33  

Toán:5  

Văn:5.2  

NN: 5.2 

THPT Nhữ Văn 

Lan 

2 

Họ tên: Trần Thế Đạt 

Ngày sinh: 01/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đoàn Lập 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9C 

2 

CM:5.18  

Toán:5.1  

Văn:5  

NN: 5.2 

THPT Nhữ Văn 

Lan 

3 

Họ tên: Nguyễn Văn Tiến 

Ngày sinh: 27/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9B 

1 

CM:5.19  

Toán:5.3  

Văn:5  

NN: 5 

THPT Nhữ Văn 

Lan 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT PHẠM NGŨ LÃO 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Nguyễn Quang Thắng 

Ngày sinh: 08/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Cừ 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A2 

1 

CM:6.8  

Toán:6.2  

Văn:6.1  

NN: 7.1 

 

2    

Họ tên: Nguyễn Công Thương 

Ngày sinh: 10/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Nguyễn 

Văn Cừ 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A6 

1 

CM:7.49  

Toán:6.5  

Văn:6.9  

NN: 6.5 

 

3    

Họ tên: Nguyễn Đức Duy 

Ngày sinh: 15/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Ngũ Lão 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A2 

1 

CM:5.53  

Toán:4.9  

Văn:6  

NN: 5.7 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 01 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Đức Hoàng Nam 

Ngày sinh: 29/04/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Kiến 

An 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.23  

Toán:5.6  

Văn:4.8  

NN: 4.9 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT QUANG TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 04 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Bùi Khánh Chi 

Ngày sinh: 02/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hợp Thành 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9a2 

1 

CM:7.1  

Toán:6.4  

Văn:6.4  

NN: 6.7 

 

2 

Họ tên: Nguyễn Đức Quang 

Ngày sinh: 12/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lại Xuân 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A4 

1 

CM:8.36  

Toán:9.1  

Văn:8  

NN: 7.9 

 

3 

Họ tên: Nguyễn Nam Khánh 

Ngày sinh: 28/09/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Kiền Bái 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.75  

Toán:6  

Văn:5.3  

NN: 6 

 

4 

Họ tên: Đầu Việt Hùng 

Ngày sinh: 10/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Mỹ Đồng 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A1 

1 

CM:8.85  

Toán:8.4  

Văn:8  

NN: 9.1 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT QUỐC TUẤN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03  học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Nguyễn Thị Mai Hoa 

Ngày sinh: 10/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyện: Huyện An 

Lão 

Lớp: 9A 

1 

CM:8.15  

Toán:7.2  

Văn:8.4  

NN: 8 

THPT Quốc Tuấn 

2    

Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu 

Ngày sinh: 02/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Viên 

Quận/Huyện: Huyện An 

Lão 

Lớp: 9C 

1 

CM:6.6  

Toán:6  

Văn:6  

NN: 5.6 

THPT Quốc Tuấn 

3    

Họ tên: Phan Trọng Minh Quân 

Ngày sinh: 14/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quốc Tuấn 

Quận/Huyện: Huyện An 

Lão 

Lớp: 9E 

1 

CM:6.3875  

Toán:4.2  

Văn:5.3  

NN: 5.8 

THPT Quốc Tuấn 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT THÁI PHIÊN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 28 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    
Lương Tùng Dương 

Ngày sinh: 22/09/2010 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang 

Trung, NQ 

Quận/Huyên: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A2 

2 
CM:8.86  

Toán:9.1  

Văn:8.7  

NN: 8 

 

2    Nguyễn Thành Luân 

Ngày sinh: 24/11/2009 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang 

Trung, NQ 

Quận/Huyên: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A3 

1 

CM:6.99  

Toán:6.9  

Văn:5.6  

NN: 5.6 

 

3    Lê Chí Linh 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyên: Ngô Quyền 

Lớp: 9A4 

1 

CM:8.66  

Toán:9.6  

Văn:8.2  

NN: 6.1 

 

4    Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường Quang Trung 

Quận/Huyên: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A5 

1 

CM:8.13  

Toán:8.1  

Văn:7.9  

NN: 5.6 

 

5    Lê Trí Dũng 

Ngày sinh: 11/3/2010 

Giới tính: Nam 

Trươờng THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyện: Ngô Quyến 

Lớp: 9A5 

1 

CM: 6.98 

Toán: 6.8 

Văn: 5.8 

NN: 7.1 

 

6    

Họ tên: Đặng Quang Nam 

Ngày sinh: 10/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D5 

1 

CM:7.13  

Toán:5.7  

Văn:7.2  

NN: 5.6 

 

7    

Họ tên: Bùi Bắc Hải Bình 

Ngày sinh: 10/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D5 

1 

CM:6.93  

Toán:5.5  

Văn:7.4  

NN: 5.6 

 

8    

Họ tên: Trần Hoàng Đức 

Ngày sinh: 14/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D6 

1 

CM:7.39  

Toán:6.9  

Văn:8.3  

NN: 6.8 

 

9    

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Hương 

Ngày sinh: 19/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D8 

1 

CM:6.91  

Toán:6.1  

Văn:7.3  

NN: 4.8 

 

10    

Họ tên: Vũ Hoàng Anh 

Ngày sinh: 25/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D8 

1 

CM:7.23  

Toán:6.2  

Văn:7.4  

NN: 5.2 

 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

11    

Họ tên: Trần Khánh Phương 

Ngày sinh: 27/02/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D4 

1 

CM:7.49  

Toán:5.9  

Văn:7.4  

NN: 6.8 

 

12    

Họ tên: Vũ Tùng Lâm 

Ngày sinh: 04/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D4 

1 

CM:8.19  

Toán:6.8  

Văn:8  

NN: 7.7 

 

13    

Họ tên: Bùi Trí Dũng 

Ngày sinh: 15/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lạc Viên 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D4 

1 

CM:6.85  

Toán:5.5  

Văn:5.9  

NN: 6.4 

 

14    

Họ tên: Hoàng Đức Anh 

Ngày sinh: 27/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A9 

1 

CM:6.49  

Toán:6.2  

Văn:5  

NN: 6 

 

15    

Họ tên: Nguyễn Thái Sơn 

Ngày sinh: 05/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS An Đà 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D4 

1 

CM:6.08  

Toán:5.4  

Văn:5.8  

NN: 6.4 

 

16    

Họ tên: Ngô Xuân Bằng 

Ngày sinh: 11/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hà Nội 

Giới tính: Nam 

Trường THCS An Đà 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9D3 

1 

CM:7.51  

Toán:7.6  

Văn:6.7  

NN: 7 

 

17    

Họ tên: Vũ Tiến Mạnh 

Ngày sinh: 14/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A5 

1 

CM:6.14  

Toán:5.4  

Văn:5.5  

NN: 5.9 

 

18    

Họ tên: Vũ Đình Phúc 

Ngày sinh: 06/04/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A10 

1 

CM:6.4  

Toán:6.1  

Văn:5.9  

NN: 5.9 

 

19    

Họ tên: Nguyễn Công Hiệu 

Ngày sinh: 13/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A7 

1 

CM:6.65  

Toán:5.5  

Văn:6.7  

NN: 7.5 

 

20    

Họ tên: Nguyễn Đoàn Gia Khánh 

Ngày sinh: 26/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang 

Trung 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A4 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

21    

Họ tên: Lê Tuấn Tú 

Ngày sinh: 25/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A7 

2 

CM:9.29  

Toán:9.1  

Văn:8.7  

NN: 8.3 

 

22    

Họ tên: Nguyễn Tuấn Tài 

Ngày sinh: 23/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A8 

1 

CM:6.53  

Toán:6.1  

Văn:6  

NN: 6.1 

 

23    

Họ tên: Trần Anh 

Ngày sinh: 16/10/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A2 

1 

CM:9.09  

Toán:9.3  

Văn:8.2  

NN: 9 

 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

24    

Họ tên: Giang Thanh Phong 

Ngày sinh: 05/03/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đông Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A6 

2 

CM:8.56  

Toán:8.7  

Văn:7.8  

NN: 8.7 

 

25    

Họ tên: Bùi Sơn Thái 

Ngày sinh: 08/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

THCS Ngô Gia Tự 

Quận/Huyện: Quận Hồng 

Bàng 

Lớp: 9A3 

2 

CM:8.65  

Toán:9.2  

Văn:8.1  

NN: 8.1 

 

26    

Họ tên: Phạm Tiến Thạch 

Ngày sinh: 07/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đà Nẵng 

Quận/Huyện: Quận Ngô 

Quyền 

Lớp: 9A9 

1 

CM:8.02  

Toán:7.9  

Văn:5.8  

NN: 9.1 

 

27    

Họ tên: Lê Phúc Hưng 

Ngày sinh: 16/10/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đông Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A6 

1 

CM:9.34  

Toán:9.8  

Văn:8.8  

NN: 9.5 

 

28    

Họ tên: Hoàng Lâm Hùng 

Ngày sinh: 19/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đông Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A1 

1 

CM:8.54  

Toán:8.4  

Văn:8.3  

NN: 7.7 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT THỦY SƠN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Đoàn Gia Bảo 

Ngày sinh: 09/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hoa Động 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A4 

1 

CM:5.89  

Toán:5.5  

Văn:5.2  

NN: 5.6 

 

2 

Họ tên: Trần Thị Thu Hương 

Ngày sinh: 04/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Thủy 

Đường 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A5 

1 

CM:5.76  

Toán:5.3  

Văn:5.8  

NN: 5.2 

 

3 

Họ tên: Phạm Hoàng Long 

Ngày sinh: 15/08/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Dương 

Quan 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ 

Nguyên 

Lớp: 9A2 

1 

CM:5.33  

Toán:5.6  

Văn:5.4  

NN: 5.2 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT TIÊN LÃNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 08 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Phạm Văn Quỳnh 

Ngày sinh: 06/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - 

Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9B1 

1 

CM:6.41  

Toán:6.3  

Văn:5.5  

NN: 5.5 

 

2    

Họ tên: Lương Ngọc Duy 

Ngày sinh: 17/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - 

Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A1 

1 

CM:7.76  

Toán:7.4  

Văn:6.9  

NN: 7.1 

 

3    

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng Giang 

Ngày sinh: 16/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Cấp Tiến - 

Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9B1 

1 

CM:7.66  

Toán:7.5  

Văn:6.5  

NN: 6.3 

 

4    

Họ tên: Cao Duy Hùng 

Ngày sinh: 03/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - 

Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9B1 

2 

CM:7.56  

Toán:8.5  

Văn:6.3  

NN: 7.8 

 

5    

Họ tên: Đặng Ngọc Hiển 

Ngày sinh: 13/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Kiến Thiết 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9D1 

2 

CM:8.16  

Toán:7.9  

Văn:8.1  

NN: 8.2 

 

6    

Họ tên: Trần Đức Ân 

Ngày sinh: 25/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đoàn Lập 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A 

2 

CM:7.01  

Toán:6.4  

Văn:7.3  

NN: 6.5 

 

7    

Họ tên: Hoàng Hải Yến 

Ngày sinh: 23/09/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đoàn Lập 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9B 

2 

CM:8.91  

Toán:9.5  

Văn:9.2  

NN: 9.3 

 

8    

Họ tên: Trần Đại Phú 

Ngày sinh: 03/05/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tự Cường 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A 

1 

CM:7.88  

Toán:8.6  

Văn:7.6  

NN: 7.3 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT TÔ HIỆU 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh 

Ngày sinh: 17/05/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Vĩnh An-

Tân Liên 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:7.61  

Toán:7.4  

Văn:5.9  

NN: 7.3 

THPT Tô Hiệu 

2 

Họ tên: Nguyễn Lê Hải Đăng 

Ngày sinh: 27/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Việt Tiến-

Trung Lập 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B1 

1 

CM:6.61  

Toán:7  

Văn:5.9  

NN: 6.6 

THPT Tô Hiệu 

3 

Họ tên: Vũ Anh Đức 

Ngày sinh: 04/07/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ninh 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Giang Biên 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9B 

1 

CM:7.04  

Toán:6.6  

Văn:6.2  

NN: 7.4 

THPT Tô Hiệu 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 

TRƯỜNG: THPT TOÀN THẮNG 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 
(Danh sách gồm 06 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Đào Thị Ngọc Diệp 

Ngày sinh: 15/09/2008 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tiên Minh 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A2 

1 

CM:6.68  

Toán:5.5  

Văn:7  

NN: 6.1 

 

2    

Họ tên: Vũ Tuyên Hoàng 

Ngày sinh: 07/04/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A 

2 

CM:7.04  

Toán:6.2  

Văn:6.4  

NN: 7.2 

 

3    

Họ tên: Đỗ Thị Anh Thư 

Ngày sinh: 22/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9C 

1 

CM:6.41  

Toán:5.2  

Văn:5.1  

NN: 6.1 

 

4    

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Mai 

Ngày sinh: 06/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tiên Minh 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A2 

1 

CM:5.85  

Toán:5.4  

Văn:5.1  

NN: 5 

 

5    

Họ tên: Nguyễn Duy Anh 

Ngày sinh: 17/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tiên Thắng 

- Toàn Thắng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9A2 

1 

CM:5.86  

Toán:5.7  

Văn:5  

NN: 5.3 

 

6    

Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu 

Ngày sinh: 27/12/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên 

Lãng 

Lớp: 9D 

1 

CM:6.68  

Toán:5.6  

Văn:5.1  

NN: 6.5 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 
TRƯỜNG: THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 04 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, 

Nơi sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận 

huyện, Tên lớp 

Diện 

xét 
Điểm trung bình Ghi chú 

1    

Họ tên: Đào Quốc Khánh 

Ngày sinh: 30/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Thái 

Sơn 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9A 

1 

CM:7.4  

Toán:7  

Văn:7  

NN: 7.1 

 

2    

Họ tên: Nguyễn Xuân Quyết 

Ngày sinh: 10/06/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Thái 

Sơn 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9D 

1 

CM:5.9624999999999995  

Toán:5.7  

Văn:5.7  

NN: 5.6 

 

3    

Họ tên: Nguyễn Thành Đạt 

Ngày sinh: 21/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Thái 

Sơn 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9B 

2 

CM:7.6125  

Toán:7.5  

Văn:6.9  

NN: 7.5 

 

4    

Họ tên: Đồng Hoàng Minh 

Ngày sinh: 01/07/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải 

Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Thái 

Sơn 

Quận/Huyện: Huyện 

An Lão 

Lớp: 9B 

2 

CM:7.0125  

Toán:6.8  

Văn:6.2  

NN: 6.8 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 
TRƯỜNG: THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 05 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1    

Họ tên: Đinh Bảo Anh 

Ngày sinh: 03/01/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Dư Hàng 

Kênh 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A2 

2 

CM:6.46  

Toán:5.6  

Văn:4.8  

NN: 4.4 

 

2    

Họ tên: Lê Quốc Nguyên 

Ngày sinh: 15/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trương 

Công Định 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9A4 

1 

CM:  

Toán:  

Văn:  

NN:  

 

3    

Họ tên: Nguyễn Xuân Tiến Dũng 

Ngày sinh: 22/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tô Hiệu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9D6 

1 

CM:7.6  

Toán:6.6  

Văn:6.9  

NN: 6.3 

 

4    

Họ tên: Phạm Thị Minh Tâm 

Ngày sinh: 17/11/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tô Hiệu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9D2 

1 

CM:8.66  

Toán:7.5  

Văn:8.3  

NN: 8.2 

 

5    

Họ tên: Vũ Quang Dũng 

Ngày sinh: 12/07/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tô Hiệu 

Quận/Huyện: Quận Lê 

Chân 

Lớp: 9D6 

1 

CM:7.87  

Toán:6.6  

Văn:7  

NN: 6.3 

 

  



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO 

DANH SÁCH HỌC SINH   

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THẲNG NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1) 
TRƯỜNG: THPT VĨNH BẢO 

(Kèm theo Quyết định số         ngày         tháng 5 năm 2025) 

(Danh sách gồm 03 học sinh) 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường 

THCS,Quận huyện, 

Tên lớp 

Diện 

xét 

Điểm 

trung 

bình 

Ghi chú 

1 

Họ tên: Bùi Phúc Thành 

Ngày sinh: 16/08/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Vĩnh An-

Tân Liên 

Quận/Huyện:  

Lớp: 9A2 

1 

CM:7.65  

Toán:6.8  

Văn:7.7  

NN: 7.8 

 

2 

Họ tên: Đỗ Thị Phương Thảo 

Ngày sinh: 04/01/2010 

Nơi sinh: Tỉnh Đồng Nai 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Nhân Hòa-

Tam Đa 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9A1 

2 

CM:9.28  

Toán:8.7  

Văn:9.3  

NN: 8.8 

 

3 

Họ tên: Vũ Hoàng Long 

Ngày sinh: 04/10/2010 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Việt Tiến-

Trung Lập 

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh 

Bảo 

Lớp: 9A2 

1 

CM:8.36  

Toán:8.3  

Văn:8.7  

NN: 7 
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